
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STCTL Khoa Quản lý GVHD

1 030432160012 Trần Quang Bảo 05/06/1998 DH32AV01 143 Ngoại ngữ

2 030432160016 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 02/06/1998 DH32AV01 143 Ngoại ngữ

3 030432160267 Chí Quỳnh Nhi 22/05/1998 DH32AV01 137 Ngoại ngữ

4 030432160171 Trần Bảo Nguyệt Thanh 17/11/1997 DH32AV01 143 Ngoại ngữ

5 030432160002 Nguyễn Trường An 14/02/1998 DH32AV02 141 Ngoại ngữ

6 030432160275 Phan Thị Hồng Thắm 09/05/1998 DH32AV02 134 Ngoại ngữ

7
030432160249 Trần Tuyết Vy 28/11/1998 DH32AV02 134 Ngoại ngữ

8 030431150035 Phan Thị Kim Tuyến 23/09/1997 DH31AV01 143 Ngoại ngữ

9 030431150173 Trần Nguyễn Nguyên Quân 01/03/1997 DH31AV03 135 Ngoại ngữ

10 030433170158 Phạm Thị Thanh Hằng 18/12/1999 DH33AV01 121 Ngoại ngữ

11 030433170160 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/05/1999 DH33AV01 123 Ngoại ngữ

12 030433170017 Võ Hà Bảo Ngân 03/11/1999 DH33AV01 126 Ngoại ngữ

13 030433170121 Phạm Trần Thảo Nhi 29/11/1999 DH33AV01 128 Ngoại ngữ

14 030433170115 Giảng Lê Thanh Trúc 11/01/1999 DH33AV01 131 Ngoại ngữ
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15 030433170061 Hà Thị Cẩm Tú 20/03/1999 DH33AV01 129 Ngoại ngữ

16 030433170022 Trương Ngọc Ánh 06/12/1999 DH33AV02 126 Ngoại ngữ

17 030433170077 Lê Thị Thanh Bình 09/09/1999 DH33AV02 125 Ngoại ngữ

18 030433170008 Phan Thị Giào 02/01/1999 DH33AV02 122 Ngoại ngữ

19 030433170048 Ngô Thị Thu Hiếu 20/12/1999 DH33AV02 128 Ngoại ngữ

20 030433170159 Ngô Thị Thanh Hiếu 20/12/1999 DH33AV02 123 Ngoại ngữ

21 030433170175 Võ Minh Khiêm 09/05/1999 DH33AV02 128 Ngoại ngữ

22 030433170080 Nguyễn Quỳnh Như 09/06/1999 DH33AV02 128 Ngoại ngữ

23 030433170113 Đặng Tấn Quốc 27/01/1999 DH33AV02 132 Ngoại ngữ

24 030433170162 Lê Thị Phương Thảo 11/05/1999 DH33AV02 125 Ngoại ngữ

25 030433170043 Lê Thị Ngọc Bích 27/09/1999 DH33AV03 121 Ngoại ngữ

26 030433170123 Tạ Thị Mộng Hiền 03/10/1999 DH33AV03 125 Ngoại ngữ

27 030433170049 Trần Hà Anh Thư 18/09/1999 DH33AV03 126 Ngoại ngữ
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